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LỚP 3.1                          Đề 5
 I.  TRẮC NGHIỆM 
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm có: 9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A. 9016                           B. 9106                             C. 9116                      D. 916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là:

A. 9999                      B. 9012                          C. 9876                          D. 9123

2. Điền kết quả thích hợp vào:
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3. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?
A. 82 dm.         B. 802 dm.       C. 820 dm.        D. 10 dm.
Phần 2: Tự luận

1. Đặt tính rồi tính:

	805 + 6478

…………….

…………….

…………….
	1317 x 5

…………….

…………….

…………….
	3204 : 3

…………….

…………….

…………….


2. Tìm x:

	7547- x = 729

…………….

…………….
	x – 4020 = 111

…………….

…………….


3. Có 40 lít dầu đựng đều trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….


